
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Loại 130 khỏan 

131 Chương 

trình mục tiêu  

nguồn Địa 

phương

Loại 130 khỏan 

131 Chương 

trình mục tiêu 

nguồn  Trung 

ương

Loại 130 khỏan 

131 Chương 

trình mục tiêu  

nguồn Địa 

phương

I NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC 

1 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 0 0 0 0 0 0 0

2 Dự toán được giao trong năm 74,651,500,000 68,621,700,000 6,029,800,000 1,908,000,000 435,000,000 189,000,000 535,000,000

Kinh phí chương trình dự án 74,651,500,000 68,621,700,000 6,029,800,000 1,908,000,000 435,000,000 189,000,000 535,000,000

3 Tổng số được sử dụng trong năm 74,651,500,000 68,621,700,000 6,029,800,000 1,908,000,000 435,000,000 189,000,000 535,000,000

Kinh phí chương trình dự án 74,651,500,000 68,621,700,000 6,029,800,000 1,908,000,000 435,000,000 189,000,000 535,000,000

4 Kinh phí thực nhận trong năm 64,303,778,243 59,852,653,608 4,451,124,635 1,596,886,125 112,679,919 0 479,519,797

Kinh phí chương trình dự án 64,303,778,243 59,852,653,608 4,451,124,635 1,596,886,125 112,679,919 479,519,797

5 Kinh phí quyết toán 64,303,778,243 59,852,653,608 4,451,124,635 1,596,886,125 112,679,919 0 479,519,797

Kinh phí chương trình dự án 64,303,778,243 59,852,653,608 4,451,124,635 1,596,886,125 112,679,919 479,519,797

6 Kinh phí giảm trong năm 10,347,721,757 8,769,046,392 1,578,675,365 311,113,875 322,320,081 189,000,000 55,480,203

1. Đã nộp NSNN: 0 0 0

2. Còn phải nộp NSNN : 0 0 0

3. Dự toán bị huỷ 10,347,721,757 8,769,046,392 1,578,675,365 311,113,875 322,320,081 189,000,000 55,480,203

7

Số dư kinh phí được phép chuyển sang 

năm sau sử dụng và quyết toán 0 0 0 0 0 0 0
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QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH, NGUỒN KHÁC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 1505/QĐ-SYT ngày 31/ 12/2020)

STT CHỈ TIÊU

TỔNG CỘNG 

CTMT ĐỊA 

PHƯƠNG

TỔNG CỘNG 

CTMT TRUNG 

ƯƠNG

Loại 130 khỏan 

131 - Nguồn Địa 

phương (Bảo đảm 

AT và PC một số 

bệnh lý huyết)

BỆNH VIỆN  PHỔI
BỆNH VIỆN  

ĐK ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN DA LIỄU



Lọai 130 khỏan 

131 Chương 

trình mục tiêu 

nguồn  Trung 

ương

Lọai 130 khỏan 

131 CTMT 

NGUỒN ĐỊA 

PHƯƠNG

Lọai 130 khỏan 

131 CTMT 

NGUỒN 

TRUNG ƯƠNG

Lọai 130 

khỏan 131 

CTMT 

NGUỒN Địa 

Phương

Lọai 130 

khỏan 131 

CTMT 

NGUỒN 

Trung ương

Loại 130 khỏan 

131 -Chương 

trình mục tiêu  

nguồn Địa 

phương

Loại 130 khỏan 

134 -Chương 

trình mục tiêu 

nguồn  Trung 

ương

0 0 0 0 0 0 0 0 0

75,000,000 52,874,700,000 3,064,800,000 12,345,000,000 1,640,000,000 150,000,000 10,000,000 620,000,000 805,000,000

75,000,000 52,874,700,000 3,064,800,000 12,345,000,000 1,640,000,000 150,000,000 10,000,000 620,000,000 805,000,000

75,000,000 52,874,700,000 3,064,800,000 12,345,000,000 1,640,000,000 150,000,000 10,000,000 620,000,000 805,000,000

75,000,000 52,874,700,000 3,064,800,000 12,345,000,000 1,640,000,000 150,000,000 10,000,000 620,000,000 805,000,000

72,951,995 45,360,144,843 2,494,328,766 11,762,034,000 1,251,302,000 35,924,410 8,091,680 618,144,433 511,770,275

72,951,995 45,360,144,843 2,494,328,766 11,762,034,000 1,251,302,000 35,924,410 8,091,680 618,144,433 511,770,275

72,951,995 45,360,144,843 2,494,328,766 11,762,034,000 1,251,302,000 35,924,410 8,091,680 618,144,433 511,770,275

72,951,995 45,360,144,843 2,494,328,766 11,762,034,000 1,251,302,000 35,924,410 8,091,680 618,144,433 511,770,275

2,048,005 7,514,555,157 570,471,234 582,966,000 388,698,000 114,075,590 1,908,320 1,855,567 293,229,725

2,048,005 7,514,555,157 570,471,234 582,966,000 388,698,000 114,075,590 1,908,320 1,855,567 293,229,725

0 0 0
0 0 0 0 0 0

CHI CỤC DÂN SỐ- KHHGĐ VPS CHI CỤC ATVSTP

Lọai 130 khỏan 

131, CTMT 

nguồn địa 

phương

Lọai 130 khỏan 

131, CTMT 

nguồn trung 

ương

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH
BỆNH VIỆN DA LIỄU


